
122
Cơ sở toán tài chính /  TS.Trần Trọng Nguyên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 216 tr., 

24 cm., Phân loại: 332 TRN 2011, Tài liệu tham khảo

123

Tin học ứng dụng: EXCEL ứng dụng trong phân tích, đầu tư và tài chính /  Đỗ Thiên Anh 

Tuấn. - H.: NXB Lao động, 2011 - 390 tr.; 30 cm, Phân loại: 332 ĐOT 2011, Tài liệu tham 

khảo

124

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính  Tập 2 /Hoàng đình Tuấn PGS.TS.. - H. : 

Khoa học và Kỹ thuật, 2011 - 252 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 332 HOT 2011/2, Tài liệu tham 

khảo

125

Tài chánh công ty: Các nguyên tắc căn bản & cách áp dụng = Corporate finance: Core 

principles and applications / Dương Hữu Hạnh. - TpHCM. : Lao động - xã hội, 2011 - 750 

Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 332 DUH 2011, Tài liệu tham khảo

126
Phân tích thị trường tài chính = Financial market analysis / Lê Văn Tề. - Tp.HCM. : Phương 

Đông, 2012 - 366 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 332 LET 2012, Tài liệu tham khảo

127

Finance: applications & theory /  Marcia Millon Conrnett, Troy A. Adair Jr., John 

Nofsinger. - New york : Macmillan/Mc Graw-Hill, 2012 - 702 tr. ; 26 cm, Phân loại: 332 

MAR 2012, Tài liệu tham khảo

128

Tài chính hành vi: Tâm lý học, đưa ra quyết định và thị trường / Lucy F. Ackert, Richard 

Deaves. - TP. HCM : Kinh tế, 2013 - 517 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 332 ACK 2013, Tài 

liệu tham khảo

129
Mô hình tài chính cơ bản /  Trần Thế Sao. - H. : Phương Đông, 2013 - 170 Tr. ; 16 x 24 cm, 

Phân loại: 332 TRS 2013, Tài liệu tham khảo

130
Trí tuệ tài chính = Financial intelligence /  Karen Berman, Joe Knight, John Case. - H. : Lao 

động - xã hội, 2014 - 355 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 332 BER 2014, Tài liệu tham khảo

131

The mathematics of financial models : solving real-world problems with quantitative 

methods / Kannoo Ravindran.. - Hoboken : John Wiley & Son, 2014. - xi ;331 p. ; 21 cm., 

Phân loại: 332 RAV 2014, Tài liệu tham khảo

132

Tiền tệ - ngân hàng và thị trường tài chính : Dành cho nhà quản lý tài chính - ngân hàng, 

học viên cao học và nghiên cứu sinh / Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Đức 

Hưởng.. - H. : Lao động, 2016. - 859 Tr. ; : 19 x 27 cm., Phân loại: 332 NGT 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày đại cương về tài chính - tiền tệ; tiền tệ và chính sách tiền tệ: ngân hàng 

và tín dụng ngân hàng; các thị trường tài chính và công cụ tài chính phái sinh

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)
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Mathematical finance /  Ernst Eberlein, Jan Kallsen.. - Switzerland : Springer nature 

switzerland, 2019. -  , Phân loại: 332 EBE 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Taking continuous-time stochastic processes allowing for jumps as its starting and 

focal point, this book provides an accessible introduction to the stochastic calculus and 

control of semimartingales and explains the basic concepts of Mathematical Finance such as 

arbitrage theory, hedging, valuation principles, portfolio choice, and term structure 

modelling. It bridges thegap between introductory texts and the advanced literature in the 

field. Most textbooks on the subject are limited to diffusion-type models which cannot 

easily account for sudden price movements. Such abrupt changes, however, can often be 

observed in real markets. At the same time, purely discontinuous processes lead to a much 

wider variety of flexible and tractable models. This explains why processes with jumps have 

become an established tool in the statistics and mathematics of finance. Graduate students, 

researchers as well as practitioners will benefit from this monograph.

134
Handbook of Financial Econometrics and Statistics.  Volume 1 /Cheng Few Lee, John C. 

Lee. - Springer, 2015 - 705 p. , Phân loại: 332.01 CHL 2015/1, Tài liệu tham khảo

135
Handbook of Financial Econometrics and Statistics.  Volume 2 /Cheng Few Lee, John C. 

Lee. - Springer, 2015 - 692 p. , Phân loại: 332.01 CHL 2015/2, Tài liệu tham khảo

136
Handbook of Financial Econometrics and Statistics.  Volume 3 /Cheng Few Lee, John C. 

Lee. - Springer, 2015 - 652 p. , Phân loại: 332.01 CHL 2015/3, Tài liệu tham khảo

137
Handbook of Financial Econometrics and Statistics.  Volume 4 /Cheng Few Lee, John C. 

Lee. - Springer, 2015 - 692 p. , Phân loại: 332.01 CHL 2015/4, Tài liệu tham khảo



138

The little book of the shrinking dollar : what you can do to protect your money now / 

Addison Wiggin with Samantha Buker.. - Hoboken, N.J. : John Wiley, c2012. - xxvi, 223 p. 

; 19 cm., Phân loại: 332.024 WIG 2012, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "With the weakening dollar a hot topic for retirees, savers, and investors, this Little 

Book delves into the economic turmoil in the U.S. and shows how to survive itThe United 

States dollar is losing value at an alarming rate. According to the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) index, the U.S. currency is 37 percent below fair 

value against the Australian dollar and 20 percent versus the Canadian dollar. The decline of 

the U.S. dollar is one of the biggest threats facing American investors today, but with the 

Little Book of the Shrinking Dollar: What You Can do to Protect Your Money Now in hand, 

you have the knowledge and the expertise you need to fight back.Written by New York 

Times bestselling author Addison Wiggin, a leading economic forecaster, the book explores 

the reasons for the dollar's decline, and its precarious relationship to other currencies around 

the world. Filled with invaluable strategies for retirees, savers, and investors who want to 

keep their money safe no matter what lies ahead, the book is your one-stop guide to 

weathering the storm. Covers strategies for safeguarding your wealth, including safer 

havens for money, alternative investments, and other opportunities Written by Addison 

Wiggin, a three-time New York Times bestselling author and leading economic forecaster 

Wiggin's predictions about the decline of the dollar have proven true time and again, 

making him the right man for the job when it comes to predicting what lies ahead The U.S. 

dollar is no longer the secure and stable currency that most Americans grew up believing in. 

Even after recent gains, the dollar remains weak. But with the Little Book of the Shrinking 

Dollar you have a concise guide to what's driving its demise and everything you need to 



139

The story of rich : a financial fable of wealth and reason during uncertain times / J.D. Joyce 

with Matt Joyce.. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2012. - xxiii, 192 p. : 24 cm., Phân loại: 332.024 

JOY 2012, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "An investing story that provides insights into dealing with your money and 

finding financial securityMaking the right investment decisions and executing an effective 

financial plan can be difficult, especially in today's markets. But with the right guidance you 

can achieve this goal. Now, in Financial Crossings, leading wealth manager John "J.D." 

Joyce shows you how. Based on his real-world experiences with investors throughout his 

successful career, this book offers meaningful advice about financial planning and 

investing.Designed for those with significant assets who are nearing or recently retired, as 

well as individuals who have recently come into new money through business or 

inheritance, Financial Crossings skillfully explains financial planning and investing through 

a fable of a man who sells a business he's worked so hard to build, and now finds himself 

with more money then he's ever had to deal with. Along the way, this book teaches you 

about important investment concepts and presents you with tools to consider your options 

and choose an appropriate investment strategy. Chronicles the fictional story of a recently 

retired businessman who is worried about making the most of his money now that he's no 

longer generating regular income Presents lessons about investing, sometimes through 

comparisons to topics like marathon running or wine making, in the quest to make sense of 

fundamental investment concepts Author John "J.D." Joyce has been named a Top Financial 

Advisor by Barron's for three years running Engaging and informative, Financial Crossings 

is the perfect guide for those concerned about protecting their hard-earned money and 

investing it wisely"--   Provided by publisher.

140
Quicken 2013 for dummies /  Stephen L. Nelson.. - Hoboken : John Wiley & son, Inc., 

2013. - xvi ;368 p. ; 24 cm., Phân loại: 332.024 NEL 2013, Tài liệu tham khảo
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Smart is the new rich : money guide for millennials / Christine Romans.. - Hoboken, New 

Jersey : John Wiley & Sons. Inc., 2015. - xvi, 208 pages : 24 cm., Phân loại: 332.024 ROM 

2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt:"Time is on your side--smart money management for Millennials Smart is the New 

Rich: Money Guide for Millennials is aninteractive, step-by-step guide to all things money. 

From credit, student debt, savings, investing, taxes, and mortgages, CNN's chiefbusiness 

correspondent Christine Romans shows this newest generation of earners how to build 

wealth. You'll learn the old-fashioned approach that leads to a healthier financial lifestyle, 

and open the door on a straightforward conversation about earning, saving, spending, 

growing, and protecting your money. You'll learn how to invest in the stock market or buy a 

home, even if you are still paying off student loan debt. Romans offers expert insight on the 

"New Normal," and why the rules of the credit bubble--the one you were raised in--no 

longer apply.^

Checklists and quizzes help solidify your understanding, and pave the way for you to start 

putting these new skills into action.For thirty years, the financial rules for life revolved 

around abundant credit at the ready. A quick look around makes it obvious that those rules 

no longer work, and Millennials just now coming of age and entering the workforce need a 

new plan to build a solid financial foundation and healthy money habits. This book puts you 

on the right track, with step-by-step help and expert guidance. Learn what you should ask 

yourself before spending any money Revisit some old money rules that are actually good 

habits See simple rules for managing student debt Learn how to talk about money with 

friends, dates, and parents Find out what makes a Millennial successful in the workforce 

The economy is out of recession and growing, but many young people feel left out of the 
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Planning A successful future : managing to be wealthy for individuals and their advisors / 

John E. Sestina.. - USA. : Wiley, 2016. - xiii, 226 pages ; 24 cm., Phân loại: 332.024 SES 

2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "A deeply insightful guide to goal-based financial planning and wealth 

management Planning a Successful Future&nbsp;empowers advisors and clients to take 

control of their money and manage their income to achieve their financial goals. Written by 

the father of fee-only financial planning, this book features real-life stories and examples 

from over three decades in the industry to illustrate how financial planning works and the 

best way to create your strategy. You'll learn how to identify and prioritize your goals, and 

why they're important&mdash;and how to get where you need to be for retirement, 

education, home ownership, and more. Practical exercises get you started on the right track, 

and useful checklists keep you organized and focused along the way. You'll get expert 

insight on risk management, allocation, tax reduction, estate planning, and more, as you 

develop your strategy and put it into action. The financial services industry undergoes 

frequent changes, and financial planning specifically is affected to a high degree. Keeping 

up with the latest news and distinguishing trend from legitimate methodology can itself be a 

fulltime job. This book gives you the background you need to create a plan, and make the 

smart choices that will help you grow and protect your wealth. Create a realistic and goal-

based financial plan Take a more proactive approach to your finances Identify your goals 

and how to achieve them Allocate investments appropriately for your situation Financial 

planning is complex, with many variables to analyze and outside forces that can derail even 

the best laid plans. Planning a Successful Future gives you the information, tools, strategies, 

and insight you need to make the best decisions for your financial future"--   Provided by 

143

The efficient practice: transform and optimize your financial advisory practice for greater 

profits / David L. Lawrence.. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2014 - xii, 185 p. ; 24 cm., 

Phân loại: 332.024 0068 LAW 2014, Tài liệu tham khảo

144

Những thách thức toàn cầu và vấn đề an ninh tài chính của Việt Nam : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Cẩm Nhung (ch.b.), Vũ Thanh Hương, Phạm Xuân Hoan.... - H. : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2020. - 311 tr. ; : 24 cm., Phân loại: 332.02401 NGN 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Dựa trên cách tiếp cận hai góc độ vĩ mô và vi mô để đánh giá những tác động từ 

làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới tới an ninh 

tài chính của Việt Nam; đưa ra các hàm ý chính sách cho các nhà quản lí trong việc hoạch 

định chính sách tài chính tiền tệ, chính sách tỉ giá hối đoái, các chính sách hội nhập kinh tế 

quốc tế...



145

Chuyển đổi số & Fintech /  Nguyễn Đức Dũng.. - H. : Thế giới, 2020. - 255tr. : 17 x 24 cm., 

Phân loại: 332.0285 NGD 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Cung cấp những khái niệm căn bản về quá trình phát triển của công nghệ số và 

những mô hình kinh doanh mới được hình thành từ quá trình này; đồng thời đề cập tới tình 

hình kinh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng để khách hàng hiểu thêm về những loại hình 

dịch vụ mới do các công ty FinTech cung cấp công nghệ tài chính, tận dụng sự sáng tạo 

công nghệ để sử dụng trong các hoạt động, dịch vụ tài chính

146

Giáo trình Thị trường vốn /  B.s.: Phạm Văn Hùng (ch.b.), Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Duy 

Tuấn, Đinh Anh Tuấn.. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 372 tr. : 16 x 24 cm., Phân 

loại: 332.04150711 GIA 2020, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về thị trường vốn; các công cụ đầu tư trên thị trường vốn; các lí thuyết 

thị trường vốn; thị trường các công cụ phái sinh; huy động vốn đầu tư qua thị trường chứng 

khoán; hoạt động đầu tư trên thị trường vốn; xác định lãi suất và định giá tài sản đầu tư trên 

thị trường vốn; thị trường công cụ nợ và thị trường tín dụng thuê mua; quĩ đầu tư chứng 

khoán

147

International Finance for Dummies /  by Ayse Y. Evrensel, PhD.. - Hoboken, NJ : John 

Wiley & Sons, Inc., 2013. - xviii, 312 pages : 24 cm., Phân loại: 332.042 EVR 2013, Tài 

liệu tham khảo

148

Tài chính quốc tế /  Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy (ch.b.), Vũ Thị Minh Ngọc. - H. 

: Giáo dục, 2014 - 242 tr. : 24 cm, Phân loại: 332.042 ÐAV 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, cán cân 

thanh toán quốc tế. Tỷ giá hối đoái, ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất và tiền tệ quốc tế

149

Thị trường tài chính /  Nguyễn Đăng Dờn PGS.TS.(Chủ biên); Đỗ Quang Trị TS.; Nguyễn 

Tấn Hoàng TS.. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2011 - 201 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 332.071 1 

NGD 2011, Tài liệu tham khảo

150

An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / 

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành (ch.b.) ... [et al.]. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016 - 

431 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 332.095 97 ANN 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ, tổng quan hệ thống 

tài chính tiền tệ Việt Nam, an ninh tài chính tiền tệ Việt Nam góc độ vĩ mô, vi mô, hội nhập 

quốc tế và những thách thức đối với an ninh tài chính tiền tệ, khuyến nghị và giải pháp bảo 

đảm an ninh tài chính tiền tệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế
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Forex 101: Mọi điều cần biết về thị trường ngoại hối / Vaerijus Ovsyanikas. - H. : Đại học 

kinh tế quốc dân, 2012 - 338 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân loại: 332.1 OVS 2012, Tài liệu tham 

khảo

152

Quy chế quản lý điều hành chính sách tiền tệ tín dụng trong hoạt động ngân hàng /  Quý 

Long, Kim Thư (S.t). - H. : Tài Chính, 2013 - 430 Tr. ; 20 x 28 cm., Phân loại: 332.1 QUY 

2013, Tài liệu tham khảo

153

Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng 2014 /  Thuỳ Linh, Việt Trinh s.t., hệ thống hóa. - 

H. : Tài chính, 2014 - 427 tr. ; 28 cm, Phân loại: 332.1 QUY 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tìm hiểu về rủi ro tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Hướng dẫn phân tích 

hoạt động tài chính doanh nghiệp. Chế độ kế toán ngân hàng, chế độ tài chính ngân hàng, 

kho bạc nhà nước, công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng, sở giao dịch chứng khoán. Quy 

định mới về tài khoản, xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro, thanh 

toán qua

154

Thanh toán quốc tế các nguyên tắc & thực hành = Payments in foreign trade principles and 

practice / Dương Hữu Hạnh. - Tp HCM. : Phương Đông, 2012 - 842 Tr. ; 16 x 24 cm, Phân 

loại: 332.155 DUH 2012, Tài liệu tham khảo

155
Giáo trình thanh toán quốc tế /Hà Văn Hội  . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 - 641 Tr. 

; 16 x 24 cm, Phân loại: 332.155 HAH 2012, Tài liệu tham khảo

156
Xã hội học về tiền bạc /  Damien De Blic, Jeanne Lazarus. - H. ; Tri thức, 2013 - 185 Tr. ; 

13 x 19 cm, Phân loại: 332.4 BLI 2013, Tài liệu tham khảo

157

Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt nam hiện 

nay (Sách tham khảo) /  Phạm Quốc Trung PGS.TS. , Phạm Thị Tuý PGS.TS. Đồng Chủ 

biên. - H. : Chính trị Quốc gia-Sự thật, 2012 - 250 tr..: 25 cm, Phân loại: 332.401 VAN 

2012, Tài liệu tham khảo

158
Paper money collapse : The folly of elastic money / Detev S. Schlichter.. -  - xviii, 318 pages 

: 24 cm., Phân loại: 332.4044 SCH 2014, Tài liệu tham khảo

159
Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính /  Nguyễn Văn Ngọc. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 

dân, 2011 - 686 Tr.; 14 x 24 cm., Phân loại: 332.407 11 NGN 2011, Tài liệu tham khảo

160

Tiền tệ ngân hàng & thị trường tài chính: Các nguyên lý tài chính - tiền tệ hiện đại / Trần 

Viết Hoàng, Chủ biên; Cung Trần Việt. - H. : Lao động - xã hội, 2012 - 402 Tr. ; 16 x 24 

cm, Phân loại: 332.407 11 TRH 2012, Tài liệu tham khảo

161

Giáo trình chính sách tiền tệ: Lý thuyết và thực tiễn (Dành cho đào tạo sau đại học) / Lê 

Quốc Lý. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 - 543 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 

332.46 LEL 2013, Tài liệu tham khảo
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Đầu tư công thực trạng và tái cơ cấu./  Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Quang Thái. - H.. Từ điển 

Bách khoa, 2011 - 215Tr. ; 14.5x24 cm, Phân loại: 332.6 VUA 2011, Tài liệu tham khảo

163

Don't count on it! : Reflections on investment illusions, capitalism, "mutual" funds, 

indexing, entrepreneurship, idealism, and heroes / John C. Bogle.. - Hoboken, N.J. : John 

Wiley & Sons, 2011 - xxxii, 603 p. : 24 cm, Phân loại: 332.6 BOG 2011, Tài liệu tham khảo

164

ANTs : using alternative and non-traditional investments to allocate your assets in an 

uncertain world / Dr. Bob Froehlich.. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, Inc., c2011. - 

xviii, 222 pages : 23 cm., Phân loại: 332.6 FRO 2011, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "With the financial crisis and increasing volatility in the markets, views on asset 

allocation have changed with an increased focus on incorporating non-traditional (stocks 

and bonds) investments into the average portfolio"--   Provided by publisher.

165
Moneyshift : how to prosper from what you can't control / Jerry Webman.. - Hoboken, N.J. : 

Wiley, 2012. - xiv, 209 p. : 24 cm., Phân loại: 332.6 WEB 2012, Tài liệu tham khảo

166

Markets never forget (but people do) : how your memory is costing you money--and why 

this time isn't different / Ken Fisher with Lara Hoffmans.. - Hoboken, N.J. : Wiley, c2012. - 

xix, 216 p. : 24 cm., Phân loại: 332.6 FIS 2012, Tài liệu tham khảo

167

Investing online for dummies /  Matt Krantz. - Hoboken: John Wiley & Sons, 2013 - xx, 408 

p. : 24 cm, Phân loại: 332.6 KRA 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Introducation investing online; Using online investment resources; Maximizing 

investment knowledge; The part of tens

168

Quản lý và phát triển kinh tế đầu tư và chuyển giao công nghệ ở Việt Nam /  Ngô Văn Quế, 

Ngô Quế Lân. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2014 - 352 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 332.6 

NGQ 2014, Tài liệu tham khảo



169

Investments : an introduction / Herbert B. Mayo, The College of New Jersey.. - Mason, OH, 

USA : South-Western, Cengage Learning, 2017. - xix, 813 pages : 27 cm., Phân loại: 332.6 

MAY 2017, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This edition provides an inviting, comprehensive approach to investments--from 

the fundamentals you need for success on the CFP exam to more advanced skills for 

investing today. You’ll learn the key points of making solid investment decisions as you 

gain an overview of today’s most pertinent investment opportunities and challenges. An 

ongoing Financial Advisor’s Investment Case, Internet assignments, and expanded coverage 

of stock valuation ratios as well as stock repurchases and dividend payments emphasize how 

you can apply what you’re learning to daily decisions.

170

Investments : Analysis and management / Gerald R. Jensen, Charles P. Jones.. - Hoboken, 

NJ : Wiley-Blackwell, 2020. - xxxii, 607 pages ; 27 cm., Phân loại: 332.6 JEN 2020, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: This book is designed to provide a good understanding of the field of investments 

while stimulating interest in the subject. Part 1 provides the necessary background for 

students before they encounter the specifics of security analysis and portfolio management. 

Part 2 presents a discussion of risk and return, along with the basics of portfolio theory and 

capital market theory. Part 3 examines the analysis, valuation, and management of stocks, a 

logical starting point in learning how to value securities. Part 4 is devoted to security 

analysis, providing an overview of the various aspects involved in selecting a common stock 

portfolio. It covers fundamental analysis, the heart of security analysis, as well as technical 

analysis. Part 5 is devoted to bonds. Part 6 discusses derivative securities. Finally, part 7 

concludes the text with a discussion of portfolio management and the issue of evaluating 

portfolio performance.



171

Investments /  Zvi Bodie, Boston University, Alex Kane, University of California, San 

Diego, Alan J. Marcus, Boston College.. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2021. - 

xxviii, 966 pages ; 27 cm., Phân loại: 332.6 BOD 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Investments sets the standard as a graduate (MBA) text intended primarily for 

courses in investment analysis. The guiding principle has been to present the material in a 

framework that is organized by a central core of consistent fundamental principles and will 

introduce students to major issues currently of concern to all investors. In an effort to link 

theory to practice, the authors make their approach consistent with that of the CFA Institute. 

Many features of this text make it consistent with and relevant to the CFA curriculum. The 

common unifying theme is that security markets are nearly efficient, meaning that most 

securities are priced appropriately given their risk and return attributes. Investments is also 

organized around several important themes: The central theme is the near-informational-

efficiency of well-developed security markets and the general awareness that competitive 

markets do not offer "free lunches" to participants. A second theme is the risk–return trade-

off. Also, this text places great emphasis on asset allocation. Finally, this text offers a broad 

and deep treatment of futures, options, and other derivative security markets.

172

Đầu tư tài chính : = Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus ; Biên dịch: Trần 

Thị Hải Lý.... - Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 1183 tr. : 19 x 27 cm., 

Phân loại: 332.6 BOD 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về môi trường đầu tư; phân tích các lớp tài sản và các công cụ 

tài chính; các chứng khoán được giao dịch như thế nào; quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư 

khác; nghiên cứu sự rủi ro, tỷ suất sinh lợi và dữ diệu quá khứ; phân bổ vốn cho các tài sản 

rủi ro; danh mục rủi ro tối ưu; mô hình chỉ số...

173

Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: /  Lê Thị Lanh TS.(Chủ biên); Huỳnh Minh Đoàn; Thái 

Thanh Thu. - H. : Lao động, 2011 - 286Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 332.607 11 LEL 

2011, Tài liệu tham khảo

174
Giáo trình lập dự án đầu tư /  Nguyễn Bạch Nguyệt, Chủ biên. - H. : NXB ĐH KTQD, 2012 - 

502 Tr. ; 25 cm, Phân loại: 332.607 11 NGN 2012, Tài liệu tham khảo



175

Bài tập phân tích dự án đầu tư /  Phạm Thị Thu Hà. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 - 

335 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 332.607 6 PHH 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắ: Giới thiệu các kĩ năng phân tích và đánh giá dự án đầu tư với việc hệ thống lại lí 

thuyết và đưa ra các bài tập ứng dụng tìm hiểu về: giá trị theo thời gian của tiền tệ các giá trị 

tương đương, các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế 

tài chính dự án đầu tư và phân tích hiệu quả dự án đầu tư trong điều kiện có rủi ro

176

Giáo trình Lập và thẩm định dự án đầu tư : Lý thuyết. Tình huống thực tế. Bài tập : Sách 

dành cho những người muốn khởi nghiệp thành công / Đỗ Phú Trần Tình (ch.b.), Nguyễn 

Thanh Huyền, Nguyễn Văn Nên.... - H. : Tài chính, 2019. - 364 tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 

332.60711 GIA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư; phương pháp lập dự án đầu tư; 

phân tích tổng quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường của dự án; phân tích kỹ thuật và 

tổ chức nhân lực, phân tích tài chính, phân tích lợi ích kinh tế - xã hội, phân tích độ nhạy và 

rủi ro của dự án đầu tư; thẩm định dự án

177

Giáo trình Kinh tế đầu tư /  Phạm Anh Đức (ch.b.), Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Mai Anh 

Đức.. - H. : Xây dựng, 2022. - 262 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 332.60711 PHD 2022, Tài 

liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đầu tư; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sử dụng 

trong lập dự án đầu tư; kiến thức về lập dự án đầu tư và kỹ thuật phân tích thống kê; dự báo; 

phân tích môi trường đầu tư, thị trường, kỹ thuật dự án đầu tư; các phương pháp tính toán 

lựa chọn phương án đầu tư; tài chính dự án; phân tích hiệu quả kinh tế xã hội; phân tích các 

dự án điển hình
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The man in the arena : Vanguard founder John C. Bogle and his lifelong battle to serve 

investors first / edited by Knut A. Rostad.. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - xix, 425 

pages : 20 x 24 cm., Phân loại: 332.6092 THE 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: "The importance of the life's work of mutual fund pioneer and investing legend 

John C. BogleThe Man in the Arena offers the essence of John C. Bogle's thinking and the 

meaning of his life's work, which transformed individual investing to benefit tens of 

millions of investors. Through Bogle's own words--as well as the voices of others whose 

hearts and minds he touched--the book touches on topics he cares about most deeply: 

Vanguard, indexing, corporate governance, and a fiduciary society. From Vanguard 

shareholders to true giants in finance, one cannot read their words without being struck by 

their sheer intensity. Bogle's parade of admirers is passionate. It is led by, arguably, the two 

most acclaimed leaders of our day--in the world of investing and the public life of the world-

-Warren Buffett and President Bill Clinton.The book is a first take at putting Bogle's life 

work into a broader context. It includes some of Bogle's classic essays and leads to an 

agenda of reform Bogle feels is essential to preserve our democratic republic. It features 

insight on the man from such commentators as Arthur Levitt, Burton Malkiel, Paul Volcker, 

and many more. Features wisdom and commentary on the career and life of legendary 

investor John C. Bogle Presents a summary of Bogle's prominent and successful career, as 

well as his investing strategies Includes commentary from a Who's Who of top investors "--   

Provided by publisher.

179

How to buy real estate overseas /  Kathleen Peddicord.. - Hoboken, New Jersey. - viii, 248 

pages ; 24 cm., Phân loại: 332.63 PED 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: In the current uncertain investment climate, foreign real estate represents a more 

important opportunity than ever before, for both the investor who wants to move a portion 

of their wealth abroad and the retiree looking for affordable living options. How to Buy 

Real Estate Overseas explains one of the best options available today for diversification, 

asset protection, and a safe haven for wealth. Foreign property is a hard asset that, unlike 

stocks, for example, can't go bankrupt and collapse to zero. This book is an expert guide to 

the advantages and the challenges of investing in real estate overseas. An investment in a 

piece of real estate in a foreign country is a chance for both profit and fun. How to Buy Real 

Estate Overseas offers practical advice on how to find great deals, buy and manage property 

profitably in unfamiliar and potentially volatile foreign markets.



180

Technical analysis and chart interpretations : a comprehensive guide to understanding 

established trading tactics for ultimate profit / Ed Ponsi.. - Hoboken New Jersey : John 

Wiley & Son, 2016. - xv, 368 pages : 24 cm., Phân loại: 332.63 PON 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Ed Ponsi's straightforward guide to understanding technical analysis Technical 

Analysis and Chart Interpretations delivers simple explanations and easy-to-understand 

techniques that demystify the technical analysis process. In his usual straightforward style, 

bestselling author Ed Ponsi guides you through the twists and turns to show you what really 

matters when it comes to making money. Whether you trade stocks, currencies, or 

commodities, you'll develop invaluable skills as you master difficult concepts and the tools 

of the trade. Technical analysis translates to any form of trading, and this book delivers 

clear, jargon-free guidance toward interpreting the various charts you'll see in the field. 

Technical analysis can be confusing. Volatility, cycles, Elliot waves, Fibonacci, trends it's 

easy to get lost, and most of the available literature is incomprehensible to all but the 

experts. This book is different it's technical analysis for the rest of us. You'll see through the 

language to understand the underlying concepts, and how to apply them correctly. * Learn 

what true technical analysis entails * Discover the tools that simplify accurate analysis * 

Master the tactics and strategies used by the pros * Develop a valuable trading skill that 

transcends markets Simply recognizing the vocabulary isn't nearly enough, and a passing 

acquaintance with the topic is guaranteed to do more harm than good. When technical 

analysis methods are used incorrectly, they are ineffective at best, and actively destructive to 

your bottom line at worst. Technical Analysis and Chart Interpretations cuts through the 

confusion to give you a firm understanding and the skills to apply it correctly.

181
Back to basics : cryptocurrency investing / Kiana Danial.. - Indianapolis, IN : John Wiley & 

Sons, 2018. - 181 pages ; 14 cm., Phân loại: 332.63 DAN 2019, Tài liệu tham khảo

182
Thị trường chứng khoán /  Bùi Kim Yến. - H. : Lao động - xã hội, 2013 - 519 Tr. ; 16 x 24 

cm, Phân loại: 332.632 BUY 2013, Giáo trình

183

Thị trường chứng khoán cấu trúc và cơ chế hoạt động : Sách tham khảo / Đồng chủ biên: 

Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 

Minh, 2014 - 372 tr. : 24 cm., Phân loại: 332.632 THI 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. Giới thiệu: cổ phiếu - 

chứng khoán chủ sở hữu, chứng khoán nợ - trái phiếu, giao dịch sơ cấp - bảo lãnh phát 

hành, giao dịch chứng khoán - thị trường thứ cấp, các lệnh trong giao dịch chứng khoán, 

vấn đề bán khống, phân tích chứng khoán, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và thị 

trường tương lai, các sản phẩm công ty đầu tư



184

Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán /  Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Đăng Khâm (ch.b.), 

Lê Thị Hương Lan.... - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2019. - 495 Tr. ; : 16 x 24 cm., Phân 

loại: 332.632 GIA 2019, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về đầu tư chứng khoán, hệ thống các chỉ số chứng khoán, thị trường 

hiệu quả, lý thuyết danh mục đầu tư, các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng 

khoán, phân tích báo cáo tài chính, tổng quan về định giá chứng khoán, phân tích kinh tế vĩ 

mô, phân tích ngành, phân tích công ty và định giá cổ phiếu, chiến lược quản lý danh mục 

đầu tư cổ phiếu, phân tích và định giá trái phiếu, chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái 

phiếu, phân tích kỹ thuật và chứng khoán phái sinh

185

Managing concentrated stock wealth : an advisor's guide to building customized solutions / 

Tim Kochis with Michael J. Lewis.. - Hoboken, New Jersey : Bloomberg Press, an imprint 

of Wiley, 2016. - xxiii, 203 pages : 24 cm., Phân loại: 332.6322 KOC 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Managing Concentrated Stock Wealth, Second Edition is the adviser's guide to 

skillfully managing the risk and opportunity presented by concentrated stock holdings. 

Written by Tim Kochis, a recognized leader in financial planning, this book walks you 

through twenty strategies for managing concentrated stock wealth. Each strategy equips you 

with the tools and information you need to preserve and grow your clients' wealth. 

Supported with examples from the author's forty years of experience, this practical resource 

shows you the available options, the best order for clients to review those options, and the 

reasons why some options are better than others. Kochis addresses common obstacles―such 

as securities law, taxes, and psychological resistance―and shows you the strategies and 

execution to prevail.

186

Giáo trình thuế bất động sản /  Nguyễn Văn Quân (Ch.b.), Bùi Nguyên Hạnh.. - H. : Học 

viện Nông nghiệp, 2022. - viii, 165 Tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 332.63240711 NGQ 2022, 

Giáo trình

Tóm tắt: Khái quát chung về thuế và hệ thống thuế; Thuế bất động sản tại một số nước trên 

thế giới; Thuế bất động sản ở Việt Nam; Một số loại phí và lệ phí có liên quan đến bất động 

sản



187

Diary of a hedgehog: Biggs' final words on the markets / Barton Biggs. - Hoboken, N.J. : 

John Wiley & Sons, 2012 - xviii, 213 p. : 24 cm, Phân loại: 332.64 BIG 2012, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Barton Biggs - nhà đầu tư phố Wall huyền thoại tiết lộ các điểm ngoặt của Thế 

chiến II với các hoạt động thị trường, và cho thấy làm thế nào những bài học có thể giúp các 

nhà đầu tư thế kỷ hai mươi mốt hiểu thời kỳ khó khăn trong giai đoạn cũ cũng như chọn 

những chiến lược tốt nhất cho nền kinh tế thị trường hiện đại

188

Tâm lý thị trường chứng khoán : = Psychology of the stock market : Thảm hoạ đầu cơ và sự 

cuồng loạn của đám đông / George Charles Selden ; Phương Lan dịch.. - H. : Lao động, 

2021. - 168 Tr. ; : ; 12 x 20 cm., Phân loại: 332.645 SEL 2021, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên giúp các nhà đầu tư duy trì được trạng thái ổn định cảm xúc 

khi đưa ra quyết định đầu tư vào thị trường tài chính; vai trò của tâm lý trước những biến 

động của thị trường nói chung và cá nhân các nhà đầu tư chứng khoán nói riêng

189
Options demystified /  by Thomas McCafferty.. - New York : McGraw-Hill, c2011. - xvii, 

267 p. : 24 cm., Phân loại: 332.645 3 MCC 2011, Tài liệu tham khảo

190

The complete book of option spreads and combinations: strategies for income generation, 

directional moves, and risk reduction / Scott Nations.. - Hoboken, New Jersey: Wiley, 2014 - 

x, 254 p. ; 24 cm., Phân loại: 332.645 3 NAT 2014, Tài liệu tham khảo

191

Chỉ số và đầu tư chứng khoán phương pháp hiệu quả và an toàn của các quỹ và nhà đầu tư 

chuyên nghiệp /  Nguyễn Văn Nam, GS.TS; Tô Ngọc Hưng, PGS.TS; Vũ Đức Nghĩa, ThS. - 

H. : Khoa học kỹ thuật, 2011 - 111 tr. ; 24 cm., Phân loại: 332.65 VUN 2011, Tài liệu tham 

khảo

192

Giáo trình đầu tư quốc tế /  Vũ Chí Lộc (c.b), Vũ Thị Kim Oanh (b.s)...[et al]. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2012 - 445 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 332.673 VUL 2012, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Tổng quan về đầu tư quốc tế nói chung, môn học đầu tư quốc tế nói riêng và các 

nội dung về đầu tư quốc tế như các hình thức cơ bản, môi trường, hiệp định, các công ty 

xuyên quốc gia. Vấn đề tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do, mua lại và sáp nhập 

trên thế giới



193

Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / 

Nguyễn Chiến Thắng (ch.b.), Đặng Xuân Quang, Phạm Bích Ngọc.... - H. : Khoa học xã 

hội, 2015 - 271 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 332.673 NGT 2015, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Nghiên cứu thực trạng cùng những giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài và hoàn thiện 

cơ chế phân cấp của Việt Nam trong bối cảnh mới

194

Frontier markets for dummies /  by Gavin Graham and Al Emid.. - Hoboken, NJ : For 

Dummies, a Wiley brand, 2014. - xii, 334 pages ; 24 cm., Phân loại: 332.67309 GRA 2014, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Frontier markets are producing excellent returns for investors. This guide will help 

you discover the best approaches to investing in these up-and-coming global markets, 

maximizing returns, and diversifying your portfolio.

195

High-powered investing all-in-one for dummies /  by Jonson W. Best, Amine Bouchentouf, 

Zak Cassady-Dorion,.... - Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2014. - xxii, 718 

pages : 24 cm., Phân loại: 332.678 HIG 2014, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This hands-on resource arms you with an arsenal of advanced investing techniques 

for everything from stocks and futures to options and exchange-traded funds. You'll find out 

how to trade on the FOREX market, evaluate annuities, choose the right commodities, and 

buy into hedge funds. Plus, you'll get up to speed on using business fundamentals and 

technical analysis to help you make smarter decisions and maximize your returns. You'll 

also find ways to be as aggressive as your personality and bank account allow, without 

taking foolish or excessive risks.

196

Giáo trình tín dụng ngân hàng /  Tô Ngọc Hưng (c.b), Nguyễn Kim Anh,...[và các tác giả 

khác].. - H. : Lao động - xã hội, 2019. - 600 Tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 332.7 GIA 2019, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về tín dụng ngân hàng; Bảo đảm tín dụng; Cho vay cá nhân - 

hộ kinh doanh; Phân tích nguyên nhân vay vốn của hộ doanh nghiệp; Cho vay doanh 

nghiệp; Cho thuê tài chính và Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng.


